
PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kế toán tài chính 2 (DC3KT22) HT thi: Viết

Địa điểm: 303-A2 Ngày thi: 11/1/2017 Ca thi:  2

1 1 64DCDD2026 Lê Quốc  Huy 64DCKT09

2 2 65DCKT14427 Nguyễn Quang Minh 65DCKT11

3 3 64DCKT2029 Phan Thị  Ngân 65DCKT11

4 4 65DCKT10090 Nguyễn Thị Hồng  Giang 65DCKT11

5 5 65DCKT12336 Ngô Thùy  Dương 65DCKT11

6 6 65DCKT10088 Nguyễn Thúy  Ngọc 65DCKT11

7 7 65DCKT12342 Phạm Phong  Toàn 65DCKT11

8 8 65DCKT10156 Hoàng Thị Nhật  Lệ 65DCKT11

9 9 64DCKT2137 Lê Thanh  Trình 64DCKT09

10 10 64DCKT2101 Trần Văn  Hà 64DCKT09

11 11 64DCKT2126 Phùng Hồ  Quân 64DCKT09

12 12 64DCKT2141 Bùi Thị Hải  Yến 64DCKT09

13 13 65DCKT10098 Bùi Thị Ngọc  Lâm 65DCKT11

Danh sách gồm 13 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kế toán tổng hợp (DC3KT24)

Địa điểm: 303-A2 Ngày thi: 11/01/2017 Ca thi:  2

1 1 64DCKT2073 Mai Khánh  Linh 64DCKT03

2 2 64DCKT2055 Trần Thị Hồng Duyên 64DCKT03

3 3 64DCKT2063 Nguyễn Văn  Hoàng 64DCKT03

4 4 64DCKT2094 Vũ Minh Tự 64DCKT03

5 5 64DCKT2068 La Mạnh  Hùng 64DCKT03

6 6 64DCKT2085 Đăng Yên Sơn 64DCKT03

7 7 64DCKT2032 Nguyễn Nghĩa  Phương 64DCKT02

8 8 Đặng Thu Thảo 66DLKT11

Danh sách gồm 8 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Nền và móng (DC2DD33)

Địa điểm: 303-A2 Ngày thi: 11/01/2017 Ca thi:  2

1 1 64DCDD2062 Đoàn Trong  Xuyên 64DCDD01

2 2 64DCDD2061 Nguyễn Văn  Xuân 64DCDD01

3 3 64DCDD2040 Nguyễn Nghĩa  Phú 64DCDD01

4 4 64DCDD2035 Bùi Phúc Hoàng Nam 64DCDD01

5 5 64DCDD2016 Trịnh Hoàng Giang 64DCDD01

6 6 64DCDD2055 Lê Văn  Tuấn 64DCDD01

7 7 64DCDD2039 Đoàn Chí  Phú 64DCDD01

8 8 64DCDD2057 Trần Văn  Tú 64DCDD01

9 9 64DCDD2048 Lê Công  Thiết 64DCDD01

10 10 64DCDD2015 Đỗ Thế  Giang 64DCDD01

11 11 64DCDD2008 Tạ Vũ  Chiến 64DCDD01

12 12 64DCDD2038 Dương Văn  Phú 64DCDD01

13 13 64DCCD2004 Ngô Huy  Bắc 64DCDD01

Danh sách gồm 13 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Thiết kế đường 1 (DC3DB41)

Địa điểm: 301-A2 Ngày thi: 11/01/2017 Ca thi:  2

1 1 64DCCD2160 Đinh Khánh  Tú 64DCCD07

2 2 64DCCD2066 Nguyễn Tiến  Đông 64DCCD06

3 3 64DCCD2098 Phạm Ngọc   Thắng 64DCCD06

4 4 64DCCD2107 Nguyễn Văn  Tùng 64DCCD06

5 5 64DCCD2032 Nguyễn Lê  Sơn 64DCCD05

6 6 64DCCD2106 Nguyễn Anh  Tùng 64DCCD06

7 7 64DCCD2102 Trần Đức  Trung 64DCCD06

8 8 64DCCD2067 Nguyễn Trọng  Đức 64DCCD06

9 9 64DCCD2094 Nguyễn Minh  Thái 64DCCD06

10 10 64DCCD2082 Mã Quốc  Lân 64DCCD06

11 11 64DCCD2079 Lê Nam  Khánh 64DCCD06

12 12 63DCCD3214 Nguyễn Hữu  Nhật 63DCCD05

13 13 64DCCD2025 Nguyễn Chí  Luyện 64DCCD05

14 14 64DCCD2134 Đậu Đức  Long 64DCCD04

15 15 64DCCD2108 Nguyễn Đình  Xây 64DCCD06

16 16 64DCCD2019 Đào Việt  Hưng 64DCCD05

17 17 64DCCD2202 Hà Văn  Thành 64DCCD04

18 18 63DCCD2056 Tạ Quang  Vũ 63DCCD05

19 19 64DCCD2129 Khổng Yến  Khanh 64DCCD07

Danh sách gồm 19 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kết cấu BTCT (DC2GT52)

Địa điểm: 301-A2 Ngày thi: 11/01/2017 Ca thi:  2

1 1 64DCCD2050 Chu Văn  Tùng 64DCCD05

2 2 64DCCD2109 Hoàng Ngọc  Anh 64DCCD07

3 3 64DCCD2112 Trần Thanh  Bình 64DCCD07

4 4 64DCCD2162 Cao Ngọc  An 64DCCD04

5 5 64DCCD2131 Nguyễn Chí  Khánh 64DCCD07

6 6 64DCCD2081 Đỗ Hoàng  Lâm 64DCCD06

7 7 64DCCD2155 Phùng Văn  Tuấn 64DCCD07

8 8 64DCCD2078 Đỗ Duy  Khánh 64DCCD06

9 9 63DCCD2056 Tạ Quang  Vũ 63DCCD05

10 10 64DCCD2189 Hoàng Tùng  Lâm 64DCCD04

Danh sách gồm 10 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Hình hoạ VKT(DC2CO11)

Địa điểm: 301-A1 Ngày thi: 11/01/2017 Ca thi:  2

1 1 65DCCD12489 Lưu Minh Sơn 65DCCD11

2 2 66DCCD10197 Hà Văn Vương 66DCCD12

3 3 64DCDD2008 Tạ Vũ Chiến 64DCDD01

4 4 65DCCD10695 Hoàng Công  Lâm 65DCCD11

5 5 64DCCD2001 Nguyễn Vũ Tú Anh 65DCCD05

6 6 64DCCD2124 Lương Thế Hiếu 64DCCD07

7 7 65DCDD10378 Nguyễn Anh Tuấn 65DCDD11

8 8 64DCCD2080 Hà Ngọc Lâm 64DCCD06

9 9 64DCCD2060 Vũ Xuân Cường 64DCCD06

10 10 64DCCD2191 Hoàng Lê Mạnh 65DCCD12

11 11 64DCCD2101 Lê Văn Toàn 64DCCD06

12 12 64DCCD2137 Trần Hồng Lương 64DCCD07

13 13 65DCCD12482 Nguyễn Văn Quân 65DCCD12

14 14 65DCCD14395 Nguyễn Hồng Phong 65DCCD12

15 15 65DCCD10710 Trần Tiến Đạt 65DCCD11

16 16 66DCCD10224 Nguyễn Trung Quân 66DCCD12

17 17 65DCCD12485 Văn Huy  Chung 65DCCD12

18 18 64DCDD2027 Phạm Việt Hùng 64DCDD01

19 19 64DCCD2195 Chu Minh Phú 64DCCD04

20 20 65DCCD13543 Nguyễn Văn Đồng 65DCCD12

21 21 65DCCD13269 Lê Văn Thọ 65DCCD12

22 22 64DCCD2114 Ngô Minh Chiến 64DCCD07

23 23 64DCCD2047 Nguyễn Tuyển  Tuấn 64DCCD05

24 24 64DCCD2076 Vũ Quang  Hùng 64DCCD06

25 25 64DCCD2143 Đoàn Ngọc  Sơn 64DCCD07

26 26 65DCCD12481 Nguyễn Đăng  Hiệp 65DCCD12

Danh sách gồm 26 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Toán 1(DC1CB11)

Địa điểm: 302-A1 Ngày thi: 11/01/2017 Ca thi:  2

1 1 66DCCD10110 Nguyễn Thái  Dương 66DCCD11

2 2 65DCCD10711 Trịnh Minh  Hiếu 65DCCD11

3 3 65DCCD12125 Hoàng Ngọc  Công 65DCCD11

4 4 65DCCD12729 Nguyễn Ngọc  Long 65DCCD11

5 5 65DCCD10370 Nguyễn Văn  Duy 65DCCD11

6 6 Nguyễn Thành Phát  66DCOT12

7 7 Nguyễn Văn Minh Chí  66DCOT12

8 8 Lê Anh Quân  66DCOT12

9 9 Hà Đức Hoàng 64DCOT01

10 10 Phạm Văn Phúc 64DCOT01

11 11 Vũ Văn Tùng 65DCOT11

12 12 Trần Đức Quyền 64DCOT06

13 13 Nguyễn Cường Anh  66DCOT12

14 14 Phan Minh Tuấn  66DCOT12

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

14 14 Phan Minh Tuấn  66DCOT12

15 15 Nguyễn Văn Tuyến 64DCOT06

16 16 Đỗ Tiến Dũng 65DCOT11

17 17 Nguyễn Thế Anh 65DCOT11

18 18 Trương Tuấn Anh 64DCOT06

19 19 Phạm Duy Thắng  66DCOT11

20 20 Phùng Văn Đông  66DCOT12

21 21 Phạm Hồng Sơn 64DCOT01

22 22 Nguyễn Tiến Trịnh 64DCOT06

23 23 Dương Văn Hải  66DCOT12

24 24 Nguyễn Bảo Ngọc  66DCOT12

25 25 Vũ Quang Đạo  66DCOT12

26 26 Nguyễn Đức Trung  66DCOT12

27 27 Thân Tùng Lâm 65DCOT11

28 28 Ngô Văn Quang Huy 65DCDT11

Danh sách gồm 28 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kinh kiện điện tử (DC2DT41)

Địa điểm: 301-A2 Ngày thi: 11/01/2017 Ca thi:  2

1 1 Tạ Quang Hiếu 65DCDT11

2 2 Nguyễn Văn Hoàng 65DCDT12

3 3 Đặng Thị Hương 65DCDT13

4 4 Phạm Văn Thái 65DCDT14

5 5 Nguyễn Văn Thế 65DCDT15

Danh sách gồm 5 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kinh tế vi mô

Địa điểm: 301-A2 Ngày thi: 11/01/2017 Ca thi:  2

1 1 64DCKT2131 Nguyễn Thị Phương  Thảo 64DCKT09

2 2 64DCKT2142 Hồ Thị  Quỳnh 64DCKT09

3 3 64DCKT2124 Đặng Duy  Phong 64DCKT09

4 4 64DCKT2119 Phạm Vũ Minh Ngọc 64DCKT09

5 5 64DCKT2140 Nguyễn Tống Quang  Vinh 64DCKT09

Danh sách gồm 5 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Quản trị TCDN (DC3QT51)

Địa điểm: 303-A2 Ngày thi: 11/01/2017 Ca thi:  2

1 1 64DCKT20787 Vũ Đức Thắng 64DCKT03

2 2 64DCKT2135 Dương Thị Thu Trang 64DCKT09

Danh sách gồm 2 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Trắc dia

Địa điểm: 302-A2 Ngày thi: 11/01/2017 Ca thi:  2

1 1 Trần Anh Tú 63CCCD05

Danh sách gồm 1 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV


